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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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Số:        /QĐ-SKHCN Đồng Nai, ngày      tháng    năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 

Đề tài “Khai thác nguồn gen giống lợn Đen Đồng Nai”. 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013 và Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 

10/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

đặt hàng để tuyển chọn thực hiện năm 2019; 

Căn cứ Biên bản số 225/BB-SKHCN ngày 22/10/2019 của Sở Khoa học và Công 

nghệ về việc họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá 

nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019: Đề tài “Khai thác nguồn gen 

giống lợn Đen Đồng Nai” và Biên bản số 314/BB-SKHCN ngày 06/12/2019 về việc 

tổng hợp ý kiến nhận xét đánh giá của thành viên Hội đồng đối với nội dung hoàn 

thiện hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN; 

Căn cứ Biên bản 09/BB-SKHCN ngày 20/01/2020 về việc họp tổ thẩm định kinh 

phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh nêu trên; 

Căn cứ văn bản số 5027/SNN-TTDVNN ngày 10/12/2019 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai về việc đánh giá đề tài “Khai thác nguồn gen 
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giống lợn Đen Đồng Nai”; 

Căn cứ báo cáo kết quả tuyển chọn và thẩm tra hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ của 

Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019, cụ thể như sau: 

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài “Khai thác nguồn gen giống lợn Đen Đồng Nai”. 

2. Tổ chức chủ trì thực hiện: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Chí Hiền – Giám đốc Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

4. Thời gian và địa điểm thực hiện:  

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 24 tháng (kể từ khi ký kết hợp đồng) 

- Địa điểm: tỉnh Đồng Nai. 

5. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 

5.1. Nhiệm vụ được thực hiện theo hình thức: khoán chi từng phần. 

5.2. Tổng kinh phí: 3.414.898.560 đồng (Bằng chữ: Ba tỉ bốn trăm mười bốn 

triệu tám trăm chín mươi tám nghìn năm trăm sáu mươi đồng). 

- Kinh phí từ nguồn Sự nghiệp khoa học công nghệ hằng năm của Sở Khoa học 

và Công nghệ: 1.599.010.560 đồng (Bằng chữ: Một tỉ năm trăm chín mươi chín triệu 

không trăm mười ngàn năm trăm sáu mươi đồng), trong đó: 

+ Kinh phí được giao khoán: 818.330.560 đồng. 

+ Kinh phí không được giao khoán: 780.680.000 đồng. 

- Kinh phí từ nguồn ngoài NSNN(Nguồn vốn dân đối ứng): 1.815.888.000 đồng. 

6. Mục tiêu nhiệm vụ: 

6.1 Mục tiêu tổng quát: 

Khai thác nguồn gen để phát triển chăn nuôi giống lợn đen Đồng Nai theo 

hướng hữu cơ nhằm đa dạng hóa sản phẩm chăn nuôi và gia tăng hiệu quả kinh tế. 

6.2 Mục tiêu cụ thể: 

- Chọn lọc nhân thuần để có được đàn nái sinh sản và đực giống thuần chủng. 

- Xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản, mô hình chăn nuôi kết hợp 

(lợn nái và lợn thịt) và mô hình chăn nuôi lợn thịt thương phẩm. 

7. Nội dung thực hiện:  
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- Xây dựng thuyết minh chi tiết đề tài. 

- Điều tra, đánh giá hiện trạng chăn nuôi, thị trường tiêu thụ giống lợn đen tại 

Đồng Nai. 

- Chọn lọc đàn lợn nái và đực giống, xây dựng các mô hình nhân giống và nuôi 

dưỡng lợn sinh sản. 

- Xây dựng mô hình nuôi dưỡng lợn thịt (20 mô hình). 

- Tập huấn kỹ thuật và chuyển giao kết quả nghiên cứu. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

8. Sản phẩm nhiệm vụ: 

8.1 Sản phẩm Dạng I: 

- Đàn lợn nái (60 con); 

- Lợn đực giống (12 con); 

- Lợn thịt (200 con). 

(Đạt mức chất lượng, chỉ tiêu kinh tế/kỹ thuật như trong thuyết minh đã được 

phê duyệt) 

8.2 Sản phẩm Dạng II: 

- Thuyết minh chi tiết được duyệt; 

- Cơ sở dữ liệu các số liệu thu thập về khả năng sinh sản của lợn nái, năng suất 

sinh sản; 

- Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả điều tra về con giống, phương thức nuôi 

dưỡng, quy mô, thức ăn, phòng chống bệnh, thị trường tiêu thụ; 

- Quy trình chọn lọc, nhân giống, chăm sóc và nuôi dưỡng lợn Đen sinh sản; 

- Quy trình  đảm bảo an toàn dịch bệnh cho lợn sinh sản; 

- Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng lợn thịt; 

- Quy trình đảm bảo an toàn dịch bệnh cho lợn thịt; 

- Báo cáo đánh giá đặc điểm sinh học giống lợn Đen; 

- Báo cáo năng suất sinh sản của giống lợn Đen; 

- Báo cáo đánh giá năng suất, chất lượng thịt; 

- Bảng khẩu phần thích hợp áp dụng cho lợn Đen nuôi thịt; 

- Tài liệu tập huấn cho các hộ chăn nuôi; 
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- 02 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành (Bài báo số 1:  

Ngoại hình, khả năng sinh sản, sinh trưởng của lợn Đen nuôi tại tỉnh Đồng Nai; Bài 

báo số 2: Năng suất, chất lượng thịt lợn Đen nuôi tại Đồng Nai). 

- Báo cáo Hội đồng KH&CN tư vấn tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bao gồm báo cáo chính và báo 

cáo tóm tắt). 

9. Đơn vị ứng dụng trực tiếp kết quả nghiên cứu: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

 Điều 2. Giao trách nhiệm cho Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai và 

Chủ nhiệm nhiệm vụ tổ chức triển khai, quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

theo đúng nội dung tại Điều 1 của Quyết định này và Quyết định số 27/2018/QĐ-

UBND ngày 13/6/2018; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai và các 

quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trung tâm 

Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai, chủ nhiệm 

nhiệm vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này. 

 
  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, QLK. TKC. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng 
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